
 UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SGDĐT Ninh Thuận, ngày     tháng 10 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng Cuộc thi “Em yêu Lịch sử” và “Tìm hiểu về lịch sử  

truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” cấp Trung học phổ thông 

Năm học 2023 - 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND, ngày 21/11/2018 của UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND, ngày 24/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính và Trưởng phòng 

Nghiệp vụ dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kèm theo 

tiền thưởng đối với 06 tập thể và 47 cá nhân dành cho học sinh cấp Trung học 

phổ thông (THPT), 14 giải cá nhân dành cho giáo viên cấp THPT đạt giải 

trong Cuộc thi “Em yêu Lịch sử” và “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu 

nước của dân tộc Việt Nam”, cấp THPT, năm học 2023 - 2024.  

Trong đó, học sinh: giải tập thể có 01 giải nhất, 01 giải nhì, 04 giải ba; 

giải cá nhân có 01 giải nhất, 04 giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích; 

giáo viên: giải cá nhân có 02 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 08 giải 

khuyến khích. 

(Danh sách khen và định mức tiền thưởng kèm theo Quyết định) 

Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và tập thể, cá nhân có tên nêu tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2;  

- GĐ&Phó GĐ Sở; 

- Công đoàn ngành GD; 

- Lưu: VT; P. NVDH; P. TCHC.                                                                   
 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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ĐỊNH MỨC TIỀN THƯỞNG THÀNH TÍCH 

CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ” VÀ “TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ 

TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM”  

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo QĐ số         /QĐ-SGDĐT, ngày       /10/2023 của Sở GDĐT) 

 

1. Cá nhân 

a. Học sinh: 01 giải nhất, 04 giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích. 

b. Giáo viên: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, 08 giải khuyến khích. 

 - Giải Nhất:       450.000đ/giải. 

 - Giải Nhì:         400.000đ/giải. 

 - Giải Ba:           350.000đ/giải. 

 - Giải Khuyến khích (KK):  300.000đ/giải. 

2. Tập thể (Dành cho học sinh): 01 giải nhất, 01 giải nhì, 04 giải ba 

 - Giải Nhất:      890.000đ/giải.  

 - Giải Nhì:        800.000đ/giải.  

 - Giải Ba:          700.000đ/giải. 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG  

CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ” VÀ “TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ 

TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM”  

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo QĐ số         /QĐ-SGDĐT, ngày       /10/2023 của Sở GDĐT) 

 

I. GIẢI TẬP THỂ (DÀNH CHO HỌC SINH): 6 giải 

TT Đơn vị Giải 

1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhất 

2 Trường THPT Chu Văn An Nhì 

3 Trường THPT Ninh Hải Ba 

4 Trường THCS-THPT Trần Hưng Đạo Ba 

5 Trường THPT Nguyễn Du Ba 

6 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc Ba 

II. GIẢI CÁ NHÂN 

1. Học sinh: 47 giải 

TT Họ và tên học sinh Trường Giải 

1 Nguyễn Hồ Thiện Nhân PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất 

2 Huỳnh Phú Lạc THCS, THPT Trần Hưng Đạo Nhì 

3 Nguyễn Thùy Dung THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhì 

4 Nguyễn Xuân Anh Khôi THPT Nguyễn Trãi Nhì 

5 Trần Nguyễn Ý Như THPT Nguyễn Du Nhì 

6 Trần Thanh Bình THCS, THPT Trần Hưng Đạo Ba 

7 Hoàng Thảo Nguyên THCS, THPT Trần Hưng Đạo Ba 

8 Trượng Nữ Hoàng Ngân PT DTNT Pi Năng Tắc Ba 

9 Huỳnh Thị Xuân Thuyền THPT Ninh Hải Ba 

10 Hoàng Lê Hương Giang THPT Ninh Hải Ba 

11 Lê Ngọc Bảo Châu THPT Chu Văn An Ba 

12 Trần Khánh Linh THPT Chu Văn An Ba 

13 Lê Thị Kim Ly THPT Chu Văn An Ba 

14 Nguyễn Hoài Yến Nhi THPT Nguyễn Du Ba 

15 Nguyễn Thị Bảo Trâm THPT Trường Chinh Ba 

16 Nguyễn Phương Uyên THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba 

17 Lê Thị Kim Diệu THPT Tháp Chàm Ba 

18 Nguyễn Trung Kiên THPT Nguyễn Du KK 

19 Ngô Anh Thư THPT Nguyễn Du KK 

20 Bùi Thị Xuân Thanh THPT chuyên Lê Quý Đôn KK 

21 Nguyễn Hương Quỳnh THPT chuyên Lê Quý Đôn KK 

22 Trần Ngọc Xuân Hoài THPT chuyên Lê Quý Đôn KK 

23 Ngô Thế Bảo THPT Nguyễn Trãi KK 

24 Nguyễn Trường An PT DTNT Pi Năng Tắc KK 

25 Nguyễn Thanh Khiêm THPT Ninh Hải KK 

26 Nguyễn Nguyên Tịnh THPT Ninh Hải KK 
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27 Phạm Nguyễn Ngọc Trân THPT Ninh Hải KK 

28 Nguyễn Bình Quỳnh Mi THPT Chu Văn An KK 

 29 Nguyễn Thị Mỹ Hà THPT Chu Văn An KK 

30 Nguyễn Hà Linh THPT Trường Chinh KK 

31 Nguyễn Văn Thi  THPT Trường Chinh KK 

32 Mai ngọc Phương Uyên THPT chuyên Lê Quý Đôn KK 

33 Trần Thị Thanh Hà THPT Nguyễn Trãi KK 

34 Lê Thị Kim Thùy THPT Nguyễn Trãi KK 

35 Hoàng Nguyên Khang THPT Tôn ĐứcThắng KK 

36 Đàng Thị Mỹ Hương THPT Nguyễn Huệ KK 

37 Trương Thị Thủy Vân THPT Trường Chinh KK 

38 Lê Anh Kiệt THPT Trường Chinh KK 

39 Đạo Phương Kim Tuyến THPT Lê Duẩn KK 

40 Phạm Lê Gia Bảo THPT chuyên Lê Quý Đôn KK 

41 Lê Thị Kim Thùy THCS, THPT Đặng Chí Thanh KK 

42 Đỗ Thị Anh Thơ THPT Phan Chu Trinh KK 

43 Trịnh Thị Trúc Quỳnh THCS,THPT Nguyễn Văn Linh KK 

44 Bùi Kim Chi THPT An Phước KK 

45 Dương Thị Ánh Tuyết THPT Phan Bội Châu KK 

46 Kiều Nữ Mi Sa PT DTNT THPT Ninh Thuận KK 

47 Mai Thùy Linh  THPT iSchool Ninh Thuận KK 

2. Giáo viên: 14 giải 

TT Họ và tên giáo viên Trường Giải 

1 Trần Thị Phương Hảo THCS, THPT Trần Hưng Đạo Nhất 

2 Nguyễn Thị Thanh Loan THPT Nguyễn Trãi Nhất 

3 Đinh Thị Nguyệt Ánh THPT Tôn ĐứcThắng Nhì 

4 Nguyễn Nữ Trúc Khuê THPT An Phước Nhì 

5 Trần Thị Hồng THCS, THPT Trần Hưng Đạo Ba 

6 Nguyễn Thị Ngọc Hà THPT Tháp Chàm Ba 

7 Phạm Thị Kim Huệ THPT Chu Văn An KK 

8 Từ Trung Tiến THPT Nguyễn Văn Linh KK 

9 Nguyễn Thị Hằng THPT Tháp Chàm KK 

10 Nguyễn Thị Thu Hà THPT Nguyễn Trãi KK 

11 Tài Ngọc Nguyên THCS, THPT Đặng Chí Thanh KK 

12 Tài Thanh Hoài THPT Lê Duẩn KK 

13 Bùi Thị Thanh THPT chuyên Lê Quý Đôn KK 

14 Phạm Thị Nhung THPT chuyên Lê Quý Đôn KK 

 (Danh sách này có 06 (sáu) giải tập thể và 47 (bốn mươi bảy) giải cá nhân 

dành cho học sinh; 14 (mười bốn) giải cá nhân dành cho giáo viên) 
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